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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định lượng phân bón và tỉ lệ thích hợp cho cây bưởi Diễn trong giai đoạn kinh doanh 
trên đất đỏ vàng huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội. Thí nghiệm với 10 công thức được tiến hành trong 2 năm trên 
vườn bưởi Diễn 20 năm tuổi. Hiệu quả của phân bón được xác định dựa trên cơ sở tính toán năng suất, chất lượng 
bưởi và hiệu quả kinh tế. Hai công thức cho năng suất và chất lượng bưởi cao nhất là CT4 (30kg phân chuồng + 
0,6kg N + 0,4kg P2O5 + 0,54kg K2O)/cây/năm, tỉ lệ NPK 1:0,65:0,90 và CT6 (30kg phân chuồng + 0,75kg N + 0,38kg 
P2O5 + 0,56kg K2O)/cây/năm, tỉ lệ NPK 1:0,50:0,75. Năng suất thực thu ở CT4 đạt 28.425 (năm 2020), 28.536 (năm 
2021) quả/ha và ở CT6 đạt 28.074 (năm 2020), 28.326 (năm 2021) quả/ha (tính trung bình 2 năm công thức 4 và 6 
tăng tương ứng so với đối chứng 38,8% và 35,9%). CT4 và CT6 cũng cho chất lượng quả tốt nhất với chiều cao quả 
trung bình đạt 11,79cm và 11,73cm, đường kính quả trung bình đạt 13,74cm, hàm lượng chất khô phần ăn được 
trung bình đạt 11,41 và 10,65%, vitamin C trung bình đạt 80,0 và 73,1mg% và độ Brix trung bình đạt 11,15 và 
10,93%. Trong hai năm 2020 và 2021 CT4 đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, trung bình lãi thu được là 427,16 
 triệu đồng/ha/năm. 

Từ khóa: Cây bưởi Diễn, công thức bón phân, huyện Chương Mỹ. 

Studies on Suitable NPK Fertilizer Dosage and N:P:K Ratio  
for Dien Pomelo (Citrus grandis L.) Growing on Acrisols  

in Chuong My District, Hanoi City 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the appropriate dosage and N:P:K ratio of fertilizer for Dien pomelo 
during the production cycle on Acrisols in Chuong My district, Ha Noi. Ten experiments with different formulas were 
conducted in 2 years on 20-year-old Dien pomelo orchard. The efficiency of fertilizer was determined on the basis 
yield, quality and economic efficiency. The results showed that the two formulas with the highest yield and quality of 
pomelo were CT4 formula (30kg Manure + 0.6kg N + 0.4kg P2O5 + 0.54kg K2O)/tree/year, with NPK ratio of 
1:0.65:0.90 and CT6 formula (30kg Manure + 0.75kg N + 0.38kg P2O5 + 0.56kg K2O)/tree/year, with NPK ratio of 
1:0.50:0.75. The net yield in CT4 formula was 28,425 (in 2020) and 28,536 (in 2021) fruit/ha and in CT6 formula was 
28,074 (in 2020) and 28,326 (in 2021) fruits/ha (average increase in 2 years for CT4 and CT6 formula was 38.8% 
and 35.9%, respectively compared to that of the control). CT4 and CT6 formula also gave the best fruit quality with an 
average fruit height of 11.75cm and 11.73cm, and average fruit diameter of 13.74cm; average dry matter content of 
11.41% and 10.65%; average vitamin C content of 80.0mg% and 73.1mg% and average Brix level of 11.15% and 
10.93%. In both years, 2020 and 2021, CT4 yielded the highest economic efficiency with the average profit of 
VND427.16 million/ha/year. 

Keywords: Chuong My district, fertilizer rate, N:P:K ratio, Dien pomelo.  
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Loại phân bón 

Công thức 

Phân hữu cơ N P2O5 K2O 
Tỉ lệ N:P:K 

kg/cây/năm 

CT1(ĐC)* 20 0,93 2,17 2,03 1:2,33:2,18 

CT2 30 0,90 0,60 0,81 1:0,65:0,90 

CT3 30 0,75 0,49 0,68 

CT4 30 0,60 0,40 0,54 

CT5 30 0,90 0,45 0,68 1:0,5:0,75 

CT6 30 0,75 0,38 0,56 

CT7 30 0,60 0,30 0,45 

CT8 30 0,90 0,32 0,54 1:0,35:0,60 

CT9 30 0,75 0,26 0,45 

CT10 30 0,60 0,21 0,36 
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị 

Sét % 4,9 4 N % 0,15 

Limon % 52,1 5 P2O5 % 0,33 

Cát % 42,9 6 K2O % 0,78 

pHKCl  6,0 7 P2O5 dễ tiêu mg/100g đất 104,2 

OC % 1,46 8 K2O dễ tiêu mg/100g đất 30,5 

Công thức 

Năm 2020 Năm 2021 

Số quả/cây 
(quả) 

KL quả 
(g/quả) 

NSLT 
(quả/ha) 

NSTT 
(quả/ha) 

Số quả/cây 
(quả) 

KL quả 
(g/quả) 

NSLT 
(quả/ha) 

NSTT 
(quả/ha) 

CT1 (ĐC) 86,75defg 816,64dfg 26.025defgh 21.000defgi 86,67defg 816,26dfg 26.001defg 21.576cdefgh 

CT2 93,50f 823,37dfg 28.050f 24.699 93,33af 822,99dfg 27.999f 25.626af 

CT3 95,25 819,09dfg 28.575 24.750 95,67a 818,87dfg 28.701a 25.500af 

CT4 101,50ak 885,68abcehk 30.450aik 28.425ak 101,08a 885,31abceihk 30.324a 28.536afik 

CT5 98,00a 825,74dfg 29.400a 26.850a 96,92a 825,37d 29.076a 26.775a 

CT6 102,58abk 884,42abcehk 30.774abik 28.074a 101,83abik 884,20abcefgihk 30.549ab 28.326aik 

CT7 98,67a 886,38abcehk 29.601ai 27.375a 98,92a 886,01abceihk 29.676aik 27.450a 

CT8 93,58 830,23dfg 28.074 25.125a 92,08f 829,86dfg 27.624f 24.375df 

CT9 93,83 832,30dfg 28.149 24.975a 94,83 832,08dfg 28.449 25.374a 

CT10 91,75df 830,26dfg 27.525df 24.351d 92,08df 829,89dfg 27.624df 24.450df 

CV (%) 5,65 3,57 5,65 9,08 5,25 3,58 5,24 8,51 

LSD0,05 9,05 50,51 2,71 3,89 8,39 50,53 2,51 3,67 
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Công 
thức 

Năm 2020 Năm 2021 

Chiều cao 
(cm) 

Đường kính quả 
(cm) 

Số quả loại 1 
(quả/cây) 

Tỉ lệ quả loại 1 
(%) 

Chiều 
cao (cm) 

Đường kính 
quả (cm) 

Số quả loại 1 
(quả/cây) 

Tỉ lệ quả 
loại 1 (%) 

CT1 (ĐC) 11,25 13,11 63,70 73,43 11,34 13,16 64,05 73,90 

CT2 11,47 13,18 75,30 80,53 11,45 13,06 75,68 81,09 

CT3 11,40 13,22 76,10 79,90 11,41 13,18 76,32 79,77 

CT4 11,83 13,76 89,24 87,92 11,74 13,71 90,41 89,44 

CT5 11,48 13,19 82,11 83,78 11,28 13,14 81,79 84,39 

CT6 11,77 13,77 88,72 86,49 11,69 13,72 89,12 87,52 

CT7 11,46 13,27 85,68 86,84 11,48 13,21 86,23 87,17 

CT8 11,40 13,29 77,75 83,08 11,43 13,24 78,05 84,76 

CT9 11,41 13,23 77,11 82,65 11,40 13,19 77,93 82,01 

CT10 11,37 13,21 73,86 80,50 11,33 13,17 74,11 80,48 

CV (%) 2,11 2,09 9,08  1,72 2,11 8,53  

LSD0,05 0,41 0,47 12,97  0,33 0,47 12,28  
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Công 
thức 

Năm 2020 Năm 2021 

Chất khô (%) Độ Brix (%) Vitamin C (mg%) Chất khô (%) Độ Brix (%) Vitamin C (mg%) 

CT1(ĐC) 9,34 9,50 54,13 9,43 9,54 53,52 

CT2 9,61 9,57 54,37 9,50 9,62 54,51 

CT3 9,67 9,65 56,09 9,60 9,70 56,41 

CT4 11,50 11,20 80,17 11,31 11,10 79,83 

CT5 10,14 10,05 58,72 10,22 9,95 57,94 

CT6 10,49 10,84 73,26 10,81 11,01 72,93 

CT7 10,57 10,41 72,46 10,48 10,51 72,12 

CT8 10,56 10,25 62,95 10,55 10,40 62,70 

CT9 10,49 10,27 61,27 10,53 10,41 61,54 

CT10 10,47 10,16 57,55 10,44 10,08 57,22 

CV (%) 6,39 5,33 14,16 6,38 5,75 13,99 

LSD0,05 1,11 0,92 15,04 1,11 1,00 14,86 

Công 
thức 

Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị sản xuất 
(GTSX) 

Tổng chi phí 
(TCP) 

Lãi 
Giá trị sản xuất 

(GTSX) 
Tổng chi phí 

(TCP) 
Lãi 

CT1 (ĐC) 357,00 75,48 281,52 366,78 77,23 289,55 

CT 2 419,90 62,24 357,66 435,63 63,68 371,95 

CT 3 420,75 59,22 361,53 433,50 60,58 372,92 

CT4 483,22 56,37 426,85 485,11 57,64 427,47 

CT 5 456,45 60,04 396,41 455,18 61,44 393,73 

CT6 477,28 57,42 419,86 481,53 58,75 422,78 

CT7 465,38 54,90 410,48 466,65 56,15 410,50 

CT8 427,13 57,99 369,13 414,38 59,36 355,01 

CT9 424,58 55,71 368,86 431,38 57,01 374,37 

CT10 413,95 53,50 360,45 415,65 54,73 360,92 
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